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Thuốc bán theo đơn

Hộp 2 vỉ x 10 viên nén

XACIMAX new
Amoxicilin 500 mg - Cloxacilin 250 mg

THEPHACO

 

Composition:

Amoxicilin trihydrat administration:   equivalentto Amoxicilin..........................500 mg
Cloxacilin natri Storage:
equivalent to Cloxacilin............................. 250 mg Keep in a dry, protect t

Excipients q.s.......................................-- 1 tablet temperature not exceed lái
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Rx Thuốc bán theo đơn

Box of2 blisters x 10 tablets

XACIMAX new
Amoxicilin 500 mg - Cloxacilin 250 mg 
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Thành phần: Tiêu chuẫn /Specification:

Amoxicilin trihydrat TCCS / Home standard
Tương img voi Amoxicilin....................500 mg

Cloxacilin natri SDK / Reg.No:

Tương ứng Cloxacilin............................250 Mg

Tá dược ......................VẲ........................... | Viên

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng & cách dùng :

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản:

Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30%.

aCTCP DƯỢC VAT TƯY TE THANH HÓA
Số Quang Trung - Thành phố Thanh Hóa

Thuốc bán theo đơn GMP

WHO

DT: 0373 852691 - Fax: 0373 855209
 

 
H6p 5 vi x 10 vién nén

XACIMAX new
Amoxicilin 500 mg - Cloxacilin 250 mg

THEPHACO

 

Composition:

Amoxicilin trinydrat

equivalent to Amoxicilin...........................-500 mg

Cloxacilin natri

equivalent to Cloxacilin............................230 mg

Excipients q.s.......................................... | tablet

Indications, contraindications, dosage &
administration:

Read carefully the enclosed leaflet.

Storage:

Keep in a dry, protect from light, temperature not exceeding 30C.

Số 16 SX / Batch No.:
NSX / Mfg.date:

HD / Exp.date:
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Thành phần;
Amoxicilin trihydrat ry Zz 7 -.

Tương ứng với Amoxieilin................. 800 mg Tiéu chuan / Specification:
Cloxacilin natri TCCS / Home standard

Tương ứng Cloxacilin............. .......250 mg SDK /Reg.No:

Tá dược....................... VỔ tinttiscii-ii set I viên

 

Chỉ định, chống chỉ định, liều dùng & cách dùng :

Xin đọc tờ hướng dẫn sử dụng bên trong hộp.

Bảo quản: 6
Nơi khô, tránh ánh sáng, nhiệt độ không quá 30C.

CTCP DƯỢC VẬT TƯY TẾ THANH HÓA
Số 04 Quang Trung - Thành phố Thanh Hóa

ĐT: 0373 852691 - Fax: 0373 855209
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XACIMAX new
Amoxicilin 500 mg - Cloxacilin 250 mg

+

XỌ
L `2

=D ý 4Õ `2
= THEPHACO ó 62 Xre

h

Composition:
Amoxicilin tihydrat
equivalent to Amoxicilin......................... 500 mg

Cloxacilin natri

cquivalent to Cloxacilin............................250 mg.

Excipients q.s......... _.......i1..--‹

Indications, contraindications, dosage &

administration:
Read carefully the enclosed leaflet.

Storage:
Keep ina dry, protect from light, temperature not exceeding 30°C.
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TO HUONG DAN SU DUNG THUOC

Ry. Thude ban theo don Viên nén XACIMAX new

CÔNG THỨC: Cho 1 viên

Amoxicilin trihydrat

Tương ứng với amoxicilin..... 200 mg

Cloxacilin natri

Tuong ung voi cloxacilin... ...250 mg

Tá dược........vừa đủ........... 1 viên

(Tá dược gồm: Croscarmellose sodium, povidone K30, magnesi siearaf)

DANG BAO CHE: Vién nén

QUY CÁCH ĐÓNG GÓI: Hộp2 vi x 10 viên. Hộp 5 vi x 10 viên. Hộp 10 vỉ x 10 viên.

DƯỢC LỰC HỌC:

Amoxicilin: La aminopenicilin, bền trong môi trường acid, có phổ tác dụng rộng hơn

benzylpenicilin, đặc biệt có tác dụng chống trực khuẩn Gram âm. Tương tự như các penicilin

khác, Amoxicilin có tác dụng diệt khuẩn, do ức chế sinh tổng hợp mucopeptid của thành té

bao vi khuan. In vitro, Amoxicilin cé hoat tinh véi phan lớn các loại vi khuẩn Gram âm và

Gram dương như: Liên cầu khuẩn, tụ cầu khuẩn khéng tao penicilinase, H. influenzae,

Diplococcus pneumoniae, N. gonorrheae, È. coli và Proteus mirabilis. Cũng như ampicilin,

Amoxicilin không có hoạt tính với những vi khuẩn tiết peniciinase, đặc biệt các tụ cầu kháng

methicilin, tất cả các chủng Pseudomonas và phần lớn các chủng Kiebsiella và Emterobacter.

Amoxicilin cé tac dung in vitro manh hon ampicilin đối voi Enterococcus faecalis va

Salmonella spp, nhung kém tac dung hon déi voi Shigella spp.

Cloxacilin: La khang sinh diét khuẩn, ức chế tổng hợp thành tế bào vi khuẩn như

benzylpenicilin, nhưng khang penicilinase cla Staphylococcus. Vì vậy thuốc có hoạt tính

chéng Staphylococcus sinh hoặc không sinh pemicilinase với nồng độ tối thiêu ức chế khoảng

0.25 - 0,5 microgam/ml. Nhung cloxacilin khong c6 hoat tinh voi Staphylococcus aureuskhang

methicilin (MRSA) do vi khuan này có những protein gan penicilin (PBP) biến đổi. Hoạt tính

déi voi Streptococcus nhu Streptococcus pneumoniae va Streptococcus pyogenes thấp hơn

benzylpenicilin, nhưng thường đủ tác dụng khi các vi khuẩn này cùng có mặt với

Staphylococcus khang penicilin. Cloxacilin khéng co hiéu luc véi Enterococcusfaecalis.

DUOC DONG HOC:

Amoxicilin: Bền vững trong môi trường acid dịch vi. Hấp thu không bị ảnh hưởng bởi thức

ăn, nhanh và hoàn toàn hơn qua đường tiêu hoá so với ampicilin. Khi uống cùng liều lượng

như ampieilin, nồng độ đỉnh Amoxicilin trong huyết tương cao hơn ít nhất 2 lần.
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Amoxicilin phân bố nhanh vào hầu hết các mô và dịch màng não, trừ mô não và dịch não

tuỷ, nhưng khi màng não bị viêm thì Amoxicilin lại khuếch tán vào dễ dàng. Sau khi uống

liều 250mg Amoxicllin 1 - 2 giờ, nồng độ Amoxicilin trong máu đạt khoảng 4 - 5 microgam/

ml, khi uống 500 mg, nồng độ Amoxicilin đạt khoảng 8 - 10 microgam/ ml. Tăng liều gấp đôi

có thể làm nồng độ thuốc trong máu tăng gấp đôi. Nửa đời của Amoxicilin khoảng 61,3 phút,

đài hơn ở trẻ sơ sinh và người cao tuôi. ở người suy thận, nửa đời của thuốc dài khoảng 7 - 20

210.

Khoảng 60% liều uống Amoxicilin thải nguyên đạng ra nước tiểu trong vòng 6 - § giờ.

Probenecid kéo dài thời gian thải của Amoxicilin qua đường thận. Amoxicllin có nồng độ cao

trong dịch mật và một phần thải qua phân.

Cloxacilin: Uống không được hấp thu hoàn toàn qua đường tiêu hóa và hơn nữa hấp thu còn

bị giảm khi có thức ăn trong dạ dày. Sau khi uống một liều 500 mg, nồng độ đỉnh trong huyết

tương đạt được từ 7 - 14 microgam/ml lúc đói, sau 1 - 2 gio.

Cloxacilin đi qua nhau thai và tiết ở sữa mẹ. Thuốc ít khuếch tán vào địch não tủy trừ khi

màng não bị viêm. Nông độ điều trị có thể đạt được trong dịch mảngphối, hoạt dịch và

trong xương.

Cloxacilin chuyển hóa ở mức độ hạn chế. Thuốc chưa biến đổi và các chất chuyển hóa được

bài tiết trong nước tiêu bằng cách lọc qua cầu thận và bài tiết ở ống thận. Khoảng 35% liều

uỗng đảo thải qua nước tiểu và tới 10% trong mật.

CHỈ ĐỊNH:

- Điều trị nhiễm khuẩn đo những vi khuẩn chịu tác dụng ở đường hô hấp.

- Nhiễm khuẩn tai - mỗi - họng, da và mô mềm.

- Nhiễm khuẩn đường tiết niệu, phụ khoa.

- Nhiễm khuẩn ở trẻ so sinh và nhiễm khuẩn phối hợp.

- Nhiễm trùng do các vi khuẩn còn nhạy cảm.

LIEU LUONG VA CACH DUNG:

Uống thuốc trước bữa ăn 30 phút hoặc sau bữa ăn 2 gid.

- Người lớn và trẻ em từ 20 kg trở lên: Uống lviên / lần, cách 8 giờ 1 lần.

CHÓNG CHÍ ĐỊNH:

- Người bệnh có tiền sử đị ứng với bất kỳ loại Penicilin nào và Cephalosporin.

- Người suy thận nặng.

THẬN TRỌNG:

- Phải định kỳ kiểm tra chức năng gan, thận trong suốt quá trình điều trị dài ngày.
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- Có thể xảy ra phản ứng quá mẫn tram trong ở những người bệnh có tiền sử đị ứng với

Peniclin hoặc các dị nguyên khác, nên cần phải điều tra kỹ tiền sử dị ứng với Peniciln,

Cephalosporin va các dỊ nguyên khác.

- Nếu phản ứng đị ứng xảy ra như ban đỏ, phủ Quincke, sốc phản vệ, hội chứng Stevens -

Johnson, phải ngừng liệu pháp Amoxicilin và ngay lập tức điều trị cấp cứu bằng Adrenalin,

thở oxy, liệu pháp Corticoid tiêm tĩnh mạch và thông khí, kể cả đặt nội khí quản và không bao

giờ được điều trị bằng Penicilin hoặc Cephalosporin nữa.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:

Thuong gap, ADR > 1/100

Ngoại ban (3 - 10%), thường xuất hiện chậm, sau 7 ngay diéu tri.

It gap, 1/1000 < ADR < 1/100

- Tiêu hóa: Buồn nôn, nôn, ỉa chảy.

- Phản ứng quá mẫn: Ban do, ban dat san va may day, dac biệt là hội chứng Stevens -

Johnson.

Hiểm gap, ADR < 1/1000

- Gan: Tang nhe SGOT.

- Than kinh trung ương: Kích động, vật vã, lo lăng, mất ngủ, lú lẫn, thay đổi ứng xử và/hoặc

chóng mặt.

- Máu: Thiếu mau, giam tiéu cau, ban xuất huyết giảm tiểu cầu, tăng bạch cầu ưa eosin,

giam bach cau, mat bạch cầu hạt.

Thông báo cho Bác sỹ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc

TƯƠNG TÁC THUỐC:

- Hấp thu Amoxicilin không bị ảnh hưởng bởi thức ăn trong dạ dày, do đó có thê uống trước

hoặc sau bữa ăn.

- Nifedipin làm tăng hấp thu Amoxicilin.

- Nguy cơ nổi m&n, phat ban cha Xacimax new tăng lên khi sử dụng đồng thời với

allopurinol.

- Không nên dùng Xacimax new với các thuốc làm tan huyết khối vì có thể làm tăng nguy

cơ xuất huyết nặng.

- Xaciimax new làm giảm hiệu lực của thuốc ngừa thai và thuốc chống đông máu.

TRUONG HOP CO THAI VA CHO CON BU: |

Thời kỳ mang thai: Chỉ sử dụng thuốc này khi thật cần thiết trong thoi ky mang thai.

Thời kỳ cho con bú: Vì thuốc bài tiết vào sữa mẹ, nên phải thận trọng khi dùng thuốc trong

thời kỳ cho con bú.

SỬDỤNG KHI LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC: Dùng được.
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QUA LIEU VA XU TRI:

Quá liều có thé gay buồn nôn, nôn, đau vùng thượng vị, tiêu chảy, ban.

Để điều trị quá liều có thể làm giảm sự hấp thu của thuốc ở đường tiêu hoá bằng than hoạt

tính, hoặc gây nôn cho người bệnh. Trong một số trường hợp nếu cần thiết phải áp dụng biện

pháp rửa dạ dày.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn của bác sĩ

Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng

ĐỀxa tâm tay của trẻ em.

HẠN DÙNG: 36 tháng kế từ ngày sản xuất.

BẢO QUẢN: Nơi khô , nhiệt độ không quá 30°C, tránh ánh sáng.

TIEU CHUAN: TCCS
 

Nhà sẵn xudt va phan phéi

CÔNG TY CÔ PHẢN DƯỢC - VAT TU Y TE THANH HOA

Văn phòng: Số 232 Trần Phú - TP. Thanh Hóa

Cơsở sản xuất: Số 04 Quang Trung - TP Thanh Hóa

Điện thoại: (037).3852691 - Fax : (037).3724853

Neay..08 tháng..}.nãnnăm 2014
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PHO CUC TRUONG

Apuyin VietHang
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